
Vietnamese (Tiếng Việt) Sundanese (Basa Sunda)

Nghi thức giới thiệu Upacara renik

Biển báo chữ thập Tanda salib

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Dina nami bapak, sareng putrira,

sareng Roh Suci.

Amen Amatona

Lời chào Salam

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa,

và sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

Rahmat Gusti Jesus Kristus, sareng

cinta Gusti, sareng Komuni Suci

Suci Janten sareng anjeun

sadayana.

Và với tinh thần của bạn. Sareng sumanget anjeun.

Hành động sám hối Polah penitentent

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình, Và

vì vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Kuda (dulur sareng sadulur), hayu

urang ngaku dosa urang, Sareng

janten nyiapkeun diri pikeun

ngagungkeun misteri suci.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Kuring ngaku ka Gusti Nu Maha

Kawasa sareng anjeun, dulur

sareng sadulur kuring, yén kuring

rada dosa, dina pikiran kuring

sareng dina kecap kuring, dina

naon anu kuring parantos

dilakukeun sareng naon anu kuring

parantos gagal, ngalangkungan

lepat kuring ngalangkungan lepat

kuring ngalangkungan lepat anu

paling hébat kuring; ku sabab

kuring naros ka BLAYED mary-

parawan, sadaya malaikat sareng

Saints, sareng anjeun, dulur adi

kuring, ngado'a pikeun kuring ka

Gusti Gusti urang.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

Muga Gusti Nu Maha Kawasa

ngahampura kami dosa urang,
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tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

sareng bawa kami pikeun

kahirupan anu langgeng.

Amen Amatona

Kyrie Katyaji

Chúa có lòng thương xót. Gusti, hampura.

Chúa có lòng thương xót. Gusti, hampura.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristus, hampura.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristus, hampura.

Chúa có lòng thương xót. Gusti, hampura.

Chúa có lòng thương xót. Gusti, hampura.

Gloria Gloria

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn,

chúng tôi cảm ơn bạn vì vinh

quang to lớn của bạn, Lạy Chúa là

Vua trên trời, Lạy Chúa là Cha

toàn năng. Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Con Độc Sinh, Lạy Chúa là Thiên

Chúa, Chiên Con của Chúa, Con

của Cha, bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, Hãy thương xót chúng tôi;

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới, nhận

lời cầu nguyện của chúng tôi; bạn

đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha,

Hãy thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh, một

mình bạn là Chúa, một mình bạn

là Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang của

Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Puji ka Gusti nu maha luhur,

sareng katengtreman di bumi

pikeun jalma-jalma anu hadé.

Kami muji anjeun, kami

ngaberkahan anjeun, kami muja

anjeun, kami muji anjeun, kami

hatur nuhun pikeun kamulyaan

hébat anjeun, Gusti Allah, Raja

sawarga, Ya Allah, Bapa nu maha

kawasa. Gusti Yesus Kristus, Putra

Tunggal, Gusti Allah, Anak Domba

Allah, Putra Rama, Anjeun mupus

dosa-dosa dunya, hampura ka

kami; Anjeun mupus dosa-dosa

dunya, nampi doa urang; Anjeun

linggih di sisi katuhu Bapa,

hampura ka urang. Pikeun anjeun

nyalira anu Maha Suci, ngan ukur

anjeun Gusti, ngan ukur anjeun

anu Maha Agung, Yesus Kristus,

kalawan Roh Suci, dina kamulyaan

Allah Rama. Amin.

Sưu tầm Ngumpulkeun

Hãy cùng cầu nguyện. Hayu urang ngadoa.

Amen. Amin.



Vietnamese (Tiếng Việt) Sundanese (Basa Sunda)

Phụng vụ của từ Liturgy tina kecap

Lần đầu đọc Maca heula

Lời của Chúa. Firman Gusti.

Tạ ơn thần. Syukur ka Gusti.

Thi thiên đáp ứng Psalmp

Đọc thứ hai Bacaan kadua

Lời của Chúa. Firman Gusti.

Tạ ơn thần. Syukur ka Gusti.

Sách Phúc Âm Injil

Chúa ở với bạn. Gusti janten sareng anjeun.

Và với tinh thần của bạn. Sareng sareng sumanget anjeun.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Bacaan tina Injil suci numutkeun

N.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Maha Suci ka Gusti

Tin Mừng của Chúa. Injil Gusti.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Puji ka anjeun, Gusti Yesus Kristus.

Tuyên xưng đức tin Samaun iman

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức

Chúa Trời, sinh ra bởi Cha trước

mọi thời đại. Chúa từ Chúa, Ánh

sáng từ ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu rỗi

của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

Abdi percanten ka hiji Gusti, Bapa

nu maha kawasa, nu nyieun langit

jeung bumi, tina sagala hal anu

katingali sareng anu teu katingali.

Abdi percanten ka hiji Gusti Yesus

Kristus, Putra Tunggal Allah,

dilahirkeun ti Rama sateuacan

sadayana umur. Gusti ti Allah,

Cahaya tina Cahaya, Allah sajati ti

Allah sajati, begotten, teu dijieun,

consubstantial jeung Rama;

ngaliwatan Anjeunna sagala hal

dijieun. Pikeun urang lalaki jeung

pikeun kasalametan urang

manéhna turun ti sawarga, jeung

ku Roh Suci ieu incarnate tina

Virgin Mary, sarta jadi lalaki. Demi

urang Anjeunna disalib dina
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bị đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết và

được chôn cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với Kinh

thánh. Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại

trong vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có hồi kết.

Tôi tin vào Chúa Thánh Thần,

Chúa, Đấng ban sự sống, người

đến từ Chúa Cha và Chúa Con, ai

ở với Cha và Con được tôn thờ và

tôn vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

kaayaan Pontius Pilatus, Anjeunna

ngalaman maot sareng dikubur,

sarta gugah deui dina poe katilu

luyu jeung Kitab Suci. Anjeunna

naék ka sawarga sarta linggih di

leungeun katuhu Rama. Anjeunna

bakal sumping deui dina

kamulyaan pikeun nangtoskeun

anu hirup sareng anu paéh jeung

karajaanana moal aya tungtungna.

Abdi percanten ka Roh Suci, Gusti,

anu masihan kahirupan, anu

asalna ti Rama sareng Putra, anu

dipuja sareng dimulyakeun sareng

Rama sareng Putra, anu parantos

nyarios ngalangkungan nabi-nabi.

Kuring percanten ka Garéja anu

hiji, suci, katolik sareng apostolik.

Kuring ngaku hiji Baptisan pikeun

panghampura dosa sareng kuring

ngarep-ngarep kana hudangna

anu maot jeung kahirupan dunya

nu bakal datang. Amin.

Bài giảng Homily

Cầu nguyện phổ quát Doa Universal

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Urang ngadoa ka Gusti.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Gusti, ngadangukeun doa kami.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Liturgy tina Eucharist

Vật phẩm Panawaran

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Maha Suci Allah salawasna.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Doakeun, dulur-dulur (dulur-dulur),

yén kurban abdi sareng anjeun

bisa ditarima ku Allah, Bapa nu

maha kawasa.
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Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Muga-muga Gusti nampi

pangorbanan anjeun pikeun pujian

jeung kamulyaan ngaranna, keur

alus urang jeung alus sadaya

Garéja suci-Na.

Amen. Amin.

Cầu nguyện Thánh Thể Doa Eucharistic

Chúa ở với bạn. Gusti janten sareng anjeun.

Và với tinh thần của bạn. Sareng sareng sumanget anjeun.

Nâng cao trái tim của bạn. Angkat haté.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. Urang angkat aranjeunna ka Gusti.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Hayu urang muji sukur ka Gusti

Allah urang.

Nó là đúng và chính xác. Éta leres sareng adil.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

Suci, Suci, Maha Suci Gusti Nu

Maha Kawasa. Langit jeung bumi

pinuh ku kamulyaan Anjeun.

Hosana di nu pangluhurna. Rahayu

anu sumping dina nami Gusti.

Hosana di nu pangluhurna.

Bí ẩn của niềm tin. Misteri iman.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này, chúng tôi

tuyên bố cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu Chúa

của thế giới, vì Thập tự giá và sự

Phục sinh của bạn bạn đã giải

phóng chúng tôi.

Kami ngumumkeun maot anjeun,

ya Gusti, sareng ngaku Kiamat

anjeun dugi ka sumping deui.

Atawa: Nalika urang tuang Roti ieu

sareng nginum Piala ieu, Kami

ngumumkeun maot anjeun, ya

Gusti, dugi ka sumping deui.

Atawa: Simpen kami, Jurusalamet

dunya, pikeun ku Salib anjeun

sareng Kiamat anjeun parantos

ngabebaskeun kami.

Amen. Amin.

Nghi thức Rước lễ Ritus komuni
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Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Dina parentah Jurusalamet urang

sareng dibentuk ku ajaran ilahi,

urang wani nyarios:

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Rama kami, anu aya di sawarga,

hallowed jadi ngaran anjeun;

Karajaan anjeun sumping, kersa

anjeun dilakonan di bumi saperti

di sawarga. Pasihan abdi dinten

ieu roti sapopoe, sareng

ngahampura dosa-dosa kami,

sakumaha urang ngahampura

jalma anu trespass ngalawan

kami; jeung ulah ngakibatkeun

urang kana godaan, tapi

nyalametkeun kami tina jahat.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn, chúng ta

có thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và an toàn trước mọi khó khăn,

khi chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa

Giê Su Ky Tô.

Luputkeun kami, Gusti, kami

neneda, tina sagala kajahatan,

masihan katengtreman dina

dinten urang, yén, ku pitulung

rahmat anjeun, urang bisa

salawasna leupas tina dosa tur

salamet tina sagala marabahaya,

sakumaha urang ngadagoan

harepan rahayu jeung datangna

Jurusalamet urang, Yesus Kristus.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Pikeun karajaan, kakawasaan

jeung kamulyaan anjeun ayeuna

jeung salamina.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Gusti Yesus Kristus, anu ngadawuh

ka rasul-rasul anjeun: Damai

kuring ninggalkeun anjeun,

katengtreman kuring masihan

anjeun, ulah ningali kana dosa

urang, tapi dina iman Garéja

anjeun, sarta graciously masihan

dirina karapihan sarta persatuan
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luyu jeung kahayang anjeun. Anu

hirup jeung marentah salamina.

Amen. Amin.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Katengtreman Gusti salawasna

sareng anjeun.

Và với tinh thần của bạn. Sareng sareng sumanget anjeun.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Hayu urang silih nawiskeun tanda

perdamaian.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của thế

giới, ban cho chúng tôi hòa bình.

Anak Domba Allah, anjeun mupus

dosa-dosa dunya, hampura ka

urang. Anak Domba Allah, anjeun

mupus dosa-dosa dunya, hampura

ka urang. Anak Domba Allah,

anjeun mupus dosa-dosa dunya,

pasihan katengtreman.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Tingali Anak Domba Allah, behold

anjeunna anu mupus dosa dunya.

Bagja jalma anu disebut kana

tuangeun Anak Domba.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn

tôi sẽ được chữa lành.

Gusti, abdi teu pantes yén anjeun

kedah asup ka handapeun hateup

kuring, tapi ngan nyebutkeun

kecap jeung jiwa kuring bakal

healed.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Awak (Getih) Kristus.

Amen. Amin.

Hãy cùng cầu nguyện. Hayu urang ngadoa.

Amen. Amin.

Kết thúc nghi thức Ngarayu ritus

Ban phước Berkah

Chúa ở với bạn. Gusti janten sareng anjeun.

Và với tinh thần của bạn. Sareng sareng sumanget anjeun.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Muga-muga Gusti Nu Maha

Kawasa ngaberkahan anjeun,

Rama, jeung Putra, jeung Roh

Suci.
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Amen. Amin.

Sa thải PHK

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Kaluar, Misa geus réngsé. Atawa:

Buka, bewarakeun Injil Gusti.

Atanapi: Pergi kalayan tengtrem,

muji Gusti ku hirup anjeun. Atawa:

indit dina karapihan.

Tạ ơn thần. Syukur ka Gusti.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC

https://massineverylanguage.com/

	Vietnamese (Tiếng Việt)
	Sundanese (Basa Sunda)
	Nghi thức giới thiệu
	Upacara renik
	Biển báo chữ thập
	Tanda salib
	Lời chào
	Salam
	Hành động sám hối
	Polah penitentent
	Kyrie
	Katyaji
	Gloria
	Gloria
	Sưu tầm
	Ngumpulkeun

	Phụng vụ của từ
	Liturgy tina kecap
	Lần đầu đọc
	Maca heula
	Thi thiên đáp ứng
	Psalmp
	Đọc thứ hai
	Bacaan kadua
	Sách Phúc Âm
	Injil
	Tuyên xưng đức tin
	Samaun iman
	Bài giảng
	Homily
	Cầu nguyện phổ quát
	Doa Universal

	Phụng vụ của Bí tích Thánh Thể
	Liturgy tina Eucharist
	Vật phẩm
	Panawaran
	Cầu nguyện Thánh Thể
	Doa Eucharistic
	Nghi thức Rước lễ
	Ritus komuni

	Kết thúc nghi thức
	Ngarayu ritus
	Ban phước
	Berkah
	Sa thải
	PHK


